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STT Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu ĐVT  Giá vật liệu 

1 XI MĂNG 
1.1 XM  bao PCB 30  Hoàng Thạch đ/kg

Thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên 1,099
Huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, 
Yên Lạc, Tam Dương 1,099

1.2 XM  bao PCB 40  Hoàng Thạch đ/kg
Thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên 1,126
Huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, 
Yên Lạc, Tam Dương 1,126

1.3 XM bao Bút sơn PCB30 đ/kg
Thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên 1,099
Huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, 
Yên Lạc, Tam Dương 1,099

1.4 XM bao Bút sơn PCB40 đ/kg
Thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên 1,126
Huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, 
Yên Lạc, Tam Dương 1,126

1.5 XM bao PCB 30 Chinh Fong Hải Phòng đ/kg
Thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên 1,135
Huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, 
Yên Lạc, Tam Dương 1,135

1.6 XM bao PCB 40 Chinh Fong Hải Phòng đ/kg
Thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên 1,144
Huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, 
Yên Lạc, Tam Dương 1,144

1.7
Công ty TNHH Một thành viên xi măng Quang Sơn 
(tính chung cho 9 huyện thị) đ/kg
Xi măng PCB 30 bao 1,091
Xi măng PCB 40 bao 1,100

1.8 Xi măng trắng đ/kg 3,826
2 CÁT CÁC LOẠI
2.1 Cát đổ bê tông
a  Vĩnh Yên đ/m3 163,000
b  Phúc Yên đ/m3 193,000
c Sông Lô đ/m3 100,000
d Lập Thạch đ/m3 115,000
e Tam Dương đ/m3 145,000

              I- CÔNG BỐ GIÁ VLXD ĐẾN CÔNG TRÌNH
        'TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH  PHÚC THÁNG 01 NĂM  2013

(Kèm theo Công bố số: 233/CBLS-XD-TC, ngày 07/02/2013 của Liên Sở XD và TC). 
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f Tam Đảo đ/m3 170,000
g Yên Lạc đ/m3 160,000
h Vĩnh Tường đ/m3 135,000
i Bình Xuyên đ/m3 178,000
2.2 Cát xây
a Vĩnh Yên đ/m3 163,000
b Phúc Yên đ/m3 188,000
c Lập Thạch đ/m3 115,000
d Sông Lô. đ/m3 100,000
e Tam Dương đ/m3 145,000
f Tam Đảo đ/m3 170,000
g Yên Lạc đ/m3 160,000
h Vĩnh Tường đ/m3 135,000
i Bình Xuyên đ/m3 178,000
2.3 Cát trát
a Vĩnh Yên đ/m3 100,000
b Phúc Yên đ/m3 83,000
c Lập Thạch đ/m3 70,000
d Sông Lô. đ/m3 55,000
e Tam Dương đ/m3 103,000
f Tam Đảo đ/m3 125,000
g Yên Lạc đ/m3 100,000
h Vĩnh Tường đ/m3 75,000
i Bình Xuyên đ/m3 118,000
2.4 Cát đắp nền        
a Vĩnh Yên đ/m3 77,000
b Phúc Yên đ/m3 60,000
e Tam Dương đ/m3 75,000
f Tam Đảo đ/m3 92,000
c Yên Lạc đ/m3 40,000
d Vĩnh Tường đ/m3 42,000
4 SỎI

Sỏi chọn sạch 1x2
a Vĩnh Yên đ/m3 175,375
b Phúc Yên đ/m3 230,000
c Lập Thạch đ/m3 153,000
c Sông Lô đ/m3 136,000
d Tam Dương đ/m3 187,500
e Tam Đảo đ/m3 216,250
f Yên Lạc đ/m3 172,500
g Vĩnh Tường đ/m3 143,750
h Bình Xuyên đ/m3 204,125
5 GẠCH  XÂY 
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5.1
Gạch 2 lỗ KT 220x105x60,5 mm các DN đóng trên 
địa bàn tỉnh SX nung bằng lò tuynel đ/viên

a Vĩnh Yên đ/viên 831
b Phúc Yên đ/viên 841
c Sông Lô đ/viên 833
c Lập Thạch đ/viên 823
d Tam Dương đ/viên 841
e Tam Đảo đ/viên 839
f Yên Lạc đ/viên 784
g Vĩnh Tường đ/viên 902
h Bình Xuyên đ/viên 829

5.2
Gạch đặc  KT 220x105x60 mm các cơ sở khác SX 
nung bằng lò đứng (tính chung cho 9 huyện thị) đ/viên 900

5.3
Gạch đặc  KT 220x105x60 mm SX nung bằng lò tuynel 
(tính chung cho 9 huyện thị) đ/viên
Loại 1 đ/viên 1,294
Loại 2 đ/viên 1,203

6 SẮT THÉP 
6.1 Thép Thái Nguyên  (Tính chung cho 9 huyện thị).
a Thép tròn trơn CT3

Thép tròn trơn cuộn F 6-:-8 đ/kg 14,191
Thép tròn trơn cây F 10 L≥8,6m đ/kg 13,991
Thép tròn trơn cây F12 L≥8,6m đ/kg 13,891
Thép tròn trơn cây F 14-:-40 L≥8,6m đ/kg 13,791

b Thép  CT5-SD295A 
Thép  F 10, cuộn đ/kg 14,541
Thép  F 10, cây L≥ 11,7m đ/kg 14,541
Thép  F12, cây L≥ 11,7m đ/kg 14,341
Thép gai F 14-:-40, cây L>=11,7m đ/kg 14,241

c Thép  SD390-SD490
Thép  F 10, cuộn đ/kg 14,741
Thép  F 10, cây L ≥11,7m đ/kg 14,741
Thép  F 12, cây L≥ 11,7m đ/kg 14,541
Thép gai F 14-:-40, cây L≥11,7m đ/kg 14,441

d Thép hình CT3
* Thép hình chữ L

Loại L63 ữ L75 (dài L=6m,9m,12m) đ/kg 14,091
Loại L80 ữ 100 (dài L=6m,9m,12m) đ/kg 14,191
Loại L120-125 (dài L=6m,9m,12m) đ/kg 14,291
Loại L130 (dài L=6m,9m,12m) đ/kg 14,275
Loại C8 ữ C10 (dài L=6m,9m,12m) đ/kg 14,175
Loại C12 (dài L=6m,9m,12m) đ/kg 14,275
Loại C14 ữ C18 (dài L=6m,9m,12m) đ/kg 14,375
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* Thép hình chữ I 
Loại I10 ữ I12 (dài L=6m,9m,12m) đ/kg 14,191
Loại I14 (dài L=6m,9m,12m) đ/kg 14,291
Loại I15 ữ I16 (dài L=6m,9m,12m) đ/kg 14,391

6.2
Thép các cơ sở khác SX (Tính chung cho 9 huyện 
thị)

a Dây thép
Dây thép D5mm đ/kg 18,111
Dây thép D3mm đ/kg 19,063
Dây thép D1mm đ/kg 20,968

b Thép vuông đặc
Kích thước 20x20,18x18, 16x16, 14x14,12x12 10x10 đ/kg 13,016

7 TẤM  LỢP 

7.1

CTy cổ phần tôn mạ VNSTEEL THĂNG LONG. ĐC 
Lô 14 Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Hà Nội

a Tấm lợp mạ màu (9 sóng, 11 sóng), khổ 1080
Tôn sóng dân dụng dày 0,30mm đ/m2 71,340
Tôn sóng dân dụng dày 0,32mm đ/m2 76,413
Tôn sóng dân dụng dày 0,35mm đ/m2 83,435
Tôn sóng dân dụng dày 0,37mm đ/m2 86,618
Tôn sóng công nghiệp dày 0,40mm đ/m2 92,409
Tôn sóng công nghiệp dày 0,42mm đ/m2 97,675
Tôn sóng công nghiệp dày 0,45mm đ/m2 103,528
Tôn sóng công nghiệp dày 0,47mm đ/m2 109,575
Tôn sóng công nghiệp dày 0,50mm đ/m2 115,330
Tôn sóng công nghiệp dày 0,60mm đ/m2 133,363
Tôn sóng công nghiệp dày 0,62mm đ/m2 135,455
Tôn sóng công nghiệp dày 0,77mm đ/m2 165,482

b Sóng Cliplock (G300-G500)
Tôn sóng khổ 948, dày 0,40mm đ/m2 130,196
Tôn sóng khổ 948, dày 0,42mm đ/m2 136,197
Tôn sóng khổ 948, dày 0,45mm đ/m2 142,864
Tôn sóng khổ 948, dày 0,47mm đ/m2 149,753
Tôn sóng khổ 948, dày 0,50mm đ/m2 156,310
Tôn sóng khổ 948, dày 0,60mm đ/m2 176,853
Tôn sóng khổ 948, dày 0,62mm đ/m2 179,236
Tôn sóng khổ 948, dày 0,77mm đ/m2 213,444

c Sóng MaxSeam (G300-G500)
Tôn sóng khổ 900, dày 0,40mm đ/m2 137,135
Tôn sóng khổ 900, dày 0,42mm đ/m2 143,456
Tôn sóng khổ 900, dày 0,45mm đ/m2 150,479
Tôn sóng khổ 900, dày 0,47mm đ/m2 157,735
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Tôn sóng khổ 900, dày 0,50mm đ/m2 164,642
Tôn sóng khổ 900, dày 0,60mm đ/m2 186,281
Tôn sóng khổ 900, dày 0,62mm đ/m2 188,791
Tôn sóng khổ 900, dày 0,77mm đ/m2 224,823

d
Phụ kiện 0,47mm thương hiệu VN TEEL THĂNG 
LONG
Tấm ốp, máng nước 0,47x300x1000 đ/m 30,826
Tấm ốp, máng nước 0,47x400x1000 đ/m 41,134
Tấm ốp, máng nước 0,47x600x1000 đ/m 61,566
Tấm ốp, máng nước 0,47x1200x1000 đ/m 123,045

7.2 Tôn Olympic (tính chung cho 9 huyện, thị)
Dày 0,47mm sóng vuông đ/m2 91,026
Dày 0,45mm sóng vuông đ/m2 87,026
Dày 0,42mm sóng vuông đ/m2 80,026
Dày 0,40mm sóng vuông đ/m2 76,035

8 CỬA GỖ, CỬA NHÔM KÍNH,VÁCH NHÔM KÍNH
8.1 Cửa gỗ (Tính chung cho 9 huyện thị)  
a Cửa gỗ nhóm 2 dày 4cm: Chưa có phụ kiện

*Cửa gỗ Lim Nam Phi dày 4cm
Cửa đi pa nô đ/m2 1,650,000
Cửa đi pa nô kính đ/m2 1,500,000
Cửa sổ kính đ/m2 1,350,000
Cửa sổ pa nô chớp đ/m2 1,600,000
*Cửa gỗ Lim Lào dày 4cm
Cửa đi pa nô đ/m2 2,000,000
Cửa đi pa nô kính đ/m2 1,750,000
Cửa sổ kính đ/m2 1,400,000
Cửa sổ pa nô chớp đ/m2 1,600,000

b Cửa gỗ nhóm 3 dày 4 cm: Chưa có P/kiện
* Gỗ dổi
Cửa đi pa nô đ/m2 1,564,000
Cửa đi pa nô kính đ/m2 1,309,000
Cửa sổ kính đ/m2 1,018,000
Cửa sổ pa nô chớp đ/m2 1,364,000

c Cửa gỗ nhóm 4 dày 4cm: Chưa có P/kiện
Cửa đi pa nô đ/m2 744,000
Cửa đi pa nô kính đ/m2 609,000
Cửa sổ kính đ/m2 555,000
Cửa sổ pa nô chớp đ/m2 755,000

8.2
KHUÔN CỬA GỖ NHÓM 2 (Tính chung cho 9 huyện 
thị)

a Gỗ Lim
Khuôn đơn : 70x140mm đ/md 380,000



gia
xa

yd
un

g.v
n

Khuôn  kép : 70x250mm đ/md 691,000
b Gỗ Nghiến

Khuôn đơn: 70x140mm đ/md 351,000
Khuôn kép : 70x250mm đ/md 623,000

c Gỗ  Sến, táu
Khuôn đơn: 70x140mm đ/md 227,000
Khuôn đơn: 70x140mm đ/md 355,000

8.3
Cửa Khung nhôm kính thông thường tại các cơ sở sản 
xuất tư nhân(tính chung cho 9 huyện thị) đ/m2 600,000

8.4

CỬA  NHỰA  PRIDE WINDOWS -Công ty TNHH 
Pride Việt Nam số1 Lê Lợi, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc( 
Tính chung cho 9 huyện thị)
Hộp kính 6,38-10-5mm, kích thước (1,0mx1,5m) đ/m2 1,262,470
Vách kính cố định, kích thước (1,0mx1,5m), kính 5mm đ/m2 1,330,780
Cửa sổ 2 cánh mở trượt; kích thước (1,4mx1,4m) phụ 
kiện GU đ/m2 2,213,750
Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong (1cánh mở quay 
và 1 cánh mở quay lật, phụ kiện kim khí Roto, KT 
(1,4mx1,4m) đ/m2 3,600,190
Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, phụ kiện kim khí 
RoTo, KT (1,4mx1,4m) đ/m2 3,612,840
Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, phụ kiện GU, thanh 
chốt đa điểm, thanh hạn vị góc mở, KT (0,6mx1,4m) đ/m2 3,301,650
Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, phụ kiện GU, thanh 
chốt đa điểm, thanh hạn vị góc mở, KT (0,6mx1,4m) đ/m2 3,066,360
Cửa sổ 1cánh mở quay lật vào trong, phụ kiện RoTo, 
thanh chốt đa điểm, kích thước (0,6mx1,4m) đ/m2 3,372,490
Cửa đi chính 1 cánh, mở quay vào trong panô kính, 
phụ kiện GU có khoá, KT (0,9mx2,2m) đ/m2 3,545,795
Cửa đi chính 2 cánh mở quay vào trong pano kính, phụ 
kiện GU có khóa, kích thước (1,2mx2,2m) đ/m2 4,037,880
Cửa đi 2 cánh mở trượt; kích thước (2,0mx2,2m) phụ 
kiện GU đ/m2 2,815,890
Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong, phụ kiện kim khí 
GQ; kích thước (1,07mx1,4m) đ/m2 2,573,010
Cửa sổ 2 cánh mở trượt, KT (1,4mx1,4m), phụ kiện đ/m2 1,888,300
Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, KT (1,4mx1,4m), 
phụ kiện GQ đ/m2 2,732,400
Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong, KT (1,4mx1,4m), 
phụ kiện GQ đ/m2 2,738,725
Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, phụ kiện GQ, thanh 
chốt đa điểm, thanh hạn vị góc mở, KT (0,6mx1,4m) đ/m2 2,616,020
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Cửa sổ 1 cánh, mở quay ra ngoài, phụ kiện GU, thanh 
chốt đa điểm, thanh hạn vị góc mở, KT (0,6mx1,4m) đ/m2 2,616,020
Cửa đi chính 1 cánh, mở quay vào trong panô kính, 
phụ kiện GU có khoá, KT (0,9mx2,2m) đ/m2 2,986,665
Cửa đi chính 2 cánh mở quay vào trong pano kính, phụ 
kiện GQ có khóa; kích thước (1,2mx2,2m) đ/m2 3,048,650
Cửa đi 2 cánh mở trượt, kích thước (2mx2,2x) GQ đ/m2 2,523,675
Các bộ cửa đi nhiều đố, các sản phẩm tổ hợp thì đơn 
giá được bổ sung thêm các nguyên liệu sau:
Chia đố các loại cửa và vách kính mét 140,415
Thanh đố tăng cứng CP23 mét 140,415
Thanh chuyển góc vô cấp TP60 mét 542,685
Thanh nối ghép khung mềm CP2 mét 25,300
Thanh nối ghép khung cứng CP6 mét 140,415
Chuyển góc vuông CP90 mét 411,125
Chuyển góc v135 độ TC60 mét 411,125

8.5 CỬA  NHỰA ROYAL WINDOW - Công ty TNHH 
Thương mại xây dựng Loan Thắng - ĐC: Tổ 5 Khu 
Vách kính cố định, kích thước (1,0mx1,5m) thanh Euro 
Profile. đ/m2 1,050,000

a THANH EURO PROFILE , PHỤ KIỆN GQ
Cửa sổ 2 cánh mở quay, KT (1,4mx1,4m). đ/m2 1,995,000
Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, KT (0,6mx1,4m) đ/m2 2,260,000
Cửa sổ 4 cánh mở quay ra ngoài, KT (1,8mx1,4m) đ/m2 2,150,000
Cửa sổ 2 cánh mở trượt, KT (1,4mx1,4m) đ/m2 1,820,000
Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, KT (0,6mx1,4m) đ/m2 2,320,000
Cửa đi 1 cánh mở quay panô kính, KT (0,9mx2,2m), 
khoá đơn điểm . đ/m2 2,469,000
Cửa đi 2 cánh mở quay panô kính, KT (1,2mx2,2m), 
khoá đa điểm. đ/m2 2,652,000
Cửa đi 2 cánh mở trượt panô kính, KT (2,0mx2,2m), 
khoá đa điểm. đ/m2 2,100,000
Cửa đi 4 cánh mở quay panô kính, KT (2,2mx2,6m), 
khoá đa điểm + bản lề lá đặc chủng. đ/m2 3,100,600

b THANH EURO PROFILE , PHỤ KIỆN GU
Cửa sổ 2 cánh mở quay, KT (1,4mx1,4m). đ/m2 2,801,000
Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, KT (0,6mx1,4m) đ/m2 2,878,000
Cửa sổ 4 cánh mở quay ra ngoài, KT (1,8mx1,4m) đ/m2 3,070,000
Cửa sổ 2 cánh mở trượt, KT (1,4mx1,4m). đ/m2 2,230,000
Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, KT (0,6mx1,4m). đ/m2 3,270,000
Cửa đi 1 cánh mở quay panô kính, KT (0,9mx2,2m), 
khoá đơn điểm. đ/m2 2,990,000
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Cửa đi 2 cánh mở quay panô kính, KT (1,2mx2,2m), 
khoá đa điểm. đ/m2 3,160,000
Cửa đi 2 cánh mở trượt panô kính, KT (2,0mx2,2m), 
khoá đa điểm. đ/m2 2,380,000
Cửa đi 4 cánh mở quay panô kính, KT (2,2mx2,6m), 
khoá đa điểm + bản lề lá đặc chủng. đ/m2 4,070,000

c

Các bộ cửa đi, cửa sổ nhiều đố thêm nguyên liệu 
và kính hộp có nan trang trí thì đơn giá được bổ 
sung thêm các nguyên liệu sau
Giá chênh kính hộp 5x9x5 so với giá kính 5mm Việt 
Nhật đ/m2 460,000
Giá chênh kính dán 6,38 mm so với giá kính 5mm Việt 
Nhật đ/m2 250,000
Chia đố các loại cửa và vách kính đ/m 122,100
Thanh số tăng cứng CP23 đ/m 122,100
Thanh tăng cứng hộp thép 30x60 đ/m 80,000
Thanh chuyển góc vô cấp TP60 đ/m 471,900
Thanh nối ghép khung mềm CP2 đ/m 30,000
Thanh nối ghép khung cứng CP6 đ/m 122,100
Chuyển góc vuông CP90 đ/m 357,500
Chuyển góc V135 độ TC60 đ/m 357,500
Nan trang trí màu trắng phát sinh đ/m 39,000
Nối nan hình chữ thập đ/cái 6,000
Bịt cuối ở mỗi đầu nan đ/cái 3,000
Hao phí cuốn vòm đ/m2 235,000
Lu nhôm, ốp chân cửa đ/m 130,000

8.6
CỬA, VÁCH NGĂN NHỰA -Công ty TNHH Đầu tư và 
Xây dựng Đại Hòa Phát sản xuất-

Đ/c: Số 38-Tam Đồng-Mê Linh -Hà Nội
* Cửa:

Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 5mm, 
PKKK hãng GQ, Lixin, Profile shide trung đ/m2 1,850,089
Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong kính trắng Việt - 
Nhật 5mm PKKK hãng GQ, Lixin gồm: 1 tay nắm cửa 
sổ không khóa, bản lề chữ A, thanh hạn vị góc mở đ/m2 3,008,822
Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài kính trắng Việt - Nhật 
5mm PKKK hãng GQ, Lixin gồm: 1 tay nắm cửa sổ 
không khóa bản lề chữ Athanh hạn vị góc mở đ/m2 3,008,822
Cửa sổ 2 cánh mở quay  lật vào trong (1 cánh mở 
quay và một cánh mở quay và lật) kính trắng Việt - 
Nhật 5mm PKKK hãng GQ, Lixin gồm: thanh chốt đa 
điểm1 tay nắm cửa sổ không khóa, bản lề đ/m2 3,078,312



gia
xa

yd
un

g.v
n

Cửa sổ 1 cánh mở hất  ra ngoài  kính trắng Việt - Nhật 
5mm PKKK hãng GQ, Lixin gồm: 1 tay nắm cửa sổ 
không khóa bản lề chữ A,  thanh hạn vị góc mở đ/m2 3,703,026
Cửa đi ban công 1 cánh mở quay vào trong  kính trắng 
Việt - Nhật 5mm pano - kính  PKKK hãng GQ, Lixin 
gồm: thanh chốt đa điểm 2 tay nắm, bản lề 3D loại 
120kg, ổ khóa đ/m2 3,989,122
Cửa đi ban công 2 cánh mở quay vào trong  kính trắng 
Việt - Nhật 5mm pano - tấm 10mm  PKKK hãng GQ, 
Lixin gồm: có khóa chốt rời bản lề 3D loại 120kg, ổ 
khóa. đ/m2 4,113,253
Cửa đi 2 cánh  mở quay ra ngoài kính trắng Việt - Nhật 
5mm PKKK hãng GQ, Lixin gồm: có khoá thanh chốt 
đa điểm, tay nắm ổ khóa, bản lề đ/m2 4,383,558
Cửa đi 2 cánh mở trượt kính trắng Việt - Nhật 5mm 
PKKK hãng GQ gồm: Bộ khóa đa điểm cửa đi mở 
trượt bánh xe đôi đ/m2 2,525,388

* *Vách:
Vách kính kính trắng Việt - Nhật 5mm Phụ kiện kim khí  
(PKKK) hãng GQ đ/m2 1,402,315

8.7

KHUNG NHÔM CỬA KÍNH - Công ty TNHH NN MTV 
Cơ khí Đông Anh- ĐC: Khối 2A, thị trấn Đông Anh, 
Hà Nội ( Tính chung cho 9 huyện thị)

a

Anode trắng mờ : Chiều dày thanh nhôm từ 1mm đến 
1,2mm, chiều dày lớp Anode từ 10mm đến 15 mm, 
bảo hành lớp anode từ 5 đến 10 năm
Cửa đi 1 cánh (900x2200) hệ DA900, phụ kiện đồng 
bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,091,932
Cửa đi 1 cánh có ô thoáng (900x2550) hệ DA900, phụ 
kiện đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có 
khóa) đ/m2 1,205,490
Cửa đi 2 cánh (1400x2200) hệ DA900, phụ kiện đồng 
bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,078,503
Cửa sổ lùa 2 cánh(1200x1400) hệ DA900, phụ kiện 
đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh đ/m2 1,132,568
Cửa sổ lùa 2 cánh có ô thoáng (1200x1600) hệ 
DA900, phụ kiện đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh đ/m2 1,176,066
Cửa đi 1 cánh (900x2200) hệ DA70, phụ kiện đồng bộ. 
Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,092,835
Cửa đi 1 cánh có ô thoáng (900x2550) hệ DA70, phụ 
kiện đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có 
khóa) đ/m2 1,130,190
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Cửa đi 2 cánh (1400x2200) hệ DA70, phụ kiện đồng 
bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,100,926
Cửa sổ lùa 2 cánh (1200x1400) hệ DA70, phụ kiện 
đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh đ/m2 1,086,792
Cửa đi 1 cánh (900x2200) hệ DA76, phụ kiện đồng bộ. 
Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,088,863
Cửa đi 1 cánh có ô thoáng (900x2550) hệ DA76, phụ 
kiện đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có 
khóa) đ/m2 1,100,616
Cửa đi 2 cánh (1400x2550) hệ DA900, phụ kiện đồng 
bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,067,024
Cửa đi 2 cánh có ô thoáng (1400x2550) hệ DA900, 
phụ kiện đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có 
khóa) đ/m2 1,149,912
Cửa sổ lật 1 cánh (600x1200) hệ DA38, phụ kiện đồng 
bộ. Kính trắng 5mm liên doanh đ/m2 1,419,990
Cửa đi 1 cánh (900x2200) hệ DA48, phụ kiện đồng bộ. 
Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,757,661
Cửa đi 1 cánh có ô thoáng (900x2550) hệ DA48, phụ 
kiện đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có 
khóa) đ/m2 1,916,669
Cửa đi 2 cánh (1400x2200) hệ DA48, phụ kiện đồng 
bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,734,603
Cửa đi 2 cánh có ô thoáng (1400x2550) hệ DA48, phụ 
kiện đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có 
khóa) đ/m2 1,699,117
Cửa sổ lùa 2 cánh (1200x1400) hệ DA48, phụ kiện 
đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh đ/m2 1,848,974
Cửa sổ lùa 2 cánh có ô thoáng (1200x1600) hệ DA48, 
phụ kiện đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh đ/m2 2,026,247
Cửa đi 1 cánh (900x2200) hệ DA40, phụ kiện đồng bộ. 
Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,420,938
Cửa đi 2 cánh (1400x2200) hệ DA40, phụ kiện đồng 
bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,502,244
Cửa sổ lật 1 cánh (600x1200) hệ DA40, phụ kiện đồng 
bộ. Kính trắng 5mm liên doanh đ/m2 2,207,618
Vách kính hệ 38x76 chia ô 800x1200, kính trắng 5mm, 
phụ kiện đồng bộ đ/m2 1,385,000
Vách kính hệ 38x76 chia ô 800x1200 có liền cửa lật 
chữ A, kính trắng 5mm, phụ kiện đồng bộ đ/m2 1,795,000
Vách kính xương nổi hệ DAM, phụ kiện đồng bộ. Kính 
an toàn 10.38mm (khổ chia kính 1500x1500) đ/m2 1,925,146
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Vách kính xương chìm hệ DA-CW, phụ kiện đồng bộ. 
Kính an toàn 12.38mm (khổ chia kính 1500x1500) đ/m2 3,209,604

b

Sơn tĩnh điện các loại : Sử dụng sơn tĩnh điện cao cấp 
Tiger, JOTUN chiều dày thanh nhôm từ 1mm đến 
1,2mm chiều dày lớp sơn tĩnh điện từ 60mm đến 
90mm. Bảo hành lớp sơn từ 5 đến 10 năm đ/m2 1,856,025
Cửa đi 1 cánh (900x2200) hệ DA900, phụ kiện đồng 
bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,204,949
Cửa đi 1 cánh có ô thoáng (900x2550) hệ DA900, phụ 
kiện đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có 
khóa) đ/m2 1,322,980
Cửa đi 2 cánh (1400x2200) hệ DA900, phụ kiện đồng 
bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,188,931
Cửa sổ lùa 2 cánh (1200x1400) hệ DA900, phụ kiện 
đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh đ/m2 1,244,633
Cửa sổ lùa 2 cánh có ô thoáng (1200x1600) hệ DA70, 
phụ kiện đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh đ/m2 1,295,683
Cửa đi 1 cánh (900x2200) hệ DA70, phụ kiện đồng bộ. 
Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,204,179
Cửa đi 1 cánh có ô thoáng (900x2550) hệ DA70, phụ 
kiện đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có 
khóa) đ/m2 1,245,884
Cửa đi 2 cánh (1400x2200) hệ DA70, phụ kiện đồng 
bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,213,835
Cửa sổ lùa 2 cánh (1200x1400) hệ DA70, phụ kiện 
đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh đ/m2 1,192,778
Cửa đi 1 cánh (900x2200) hệ DA76, phụ kiện đồng bộ. 
Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,200,846
Cửa đi 1 cánh có ô thoáng (900x2550) hệ DA76, phụ 
kiện đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có 
khóa) đ/m2 1,214,592
Cửa đi 2 cánh (1400x2200) hệ DA900, phụ kiện đồng 
bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,176,373
Cửa đi 2 cánh có ô thoáng (1400x2550) hệ DA900, 
phụ kiện đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có 
khóa) đ/m2 1,269,755
Cửa sổ lật 1 cánh(600x1200) hệ DA38, phụ kiện đồng 
bộ. Kính trắng 5mm liên doanh đ/m2 1,537,434
Cửa đi 1 cánh (900x2200) hệ DA48, phụ kiện đồng bộ. 
Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,987,968
Cửa đI 1 cánh có ô thoáng (900x2550), hệ DA48, phị 
kiện đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có 
khóa) đ/m2 2,140,867
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Cửa đi 2 cánh (1400x2200) hệ DA48, phụ kiện đồng 
bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,968,656
Cửa đi 2 cánh có ô thoáng (1400x2550) hệ DA48, phụ 
kiện đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có 
khóa) đ/m2 1,924,227
Cửa sổ lùa 2 cánh (1200x1400) hệ DA48, phụ kiện 
đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh đ/m2 2,037,882
Cửa sổ lùa 2 cánh có ô thoáng (1200x1600) hệ DA48, 
phụ kiện đồng bộ. Kính trắng 5mm liên doanh đ/m2 2,236,592
Cửa đi 1 cánh (900x2200) hệ DA40, phụ kiện đồng bộ. 
Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,568,316
Cửa đi 2 cánh (1400x2200) hệ DA40, phụ kiện đồng 
bộ. Kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khóa) đ/m2 1,651,332
Cửa sổ lật 1 cánh (600x1200) hệ DA40, phụ kiện đồng 
bộ. Kính trắng 5mm liên doanh đ/m2 2,425,767
Vách kính hệ 38x76 chia ô 800x1200, kính trắng 5mm, 
phụ kiện đồng bộ đ/m2 1,455,000
Vách kính hệ 38x76 chia ô 800x1200 có liền cửa lật 
chữ A, kính trắng 5mm, phụ kiện đồng bộ đ/m2 1,865,000
Vách kính xương nổi hệ DAM, phụ kiện đồng bộ. Kính 
an toàn 10.38mm (khổ chia kính 1500x1500) đ/m2 2,102,160
Vách kính xương chìm hệ DA-CW, phụ kiện đồng bộ. 
Kính an toàn 12.38mm (khổ chia kính 1500x1500) đ/m2 3,358,057

9 SƠN -BỘT BẢ (Tính chung cho 9 huyện thị)

9.1
Sơn, bột bả VINADO. Công ty Sơn và chống thấm 
VINADO. Địa chỉ: Xuân Phương - Từ Liêm- Hà Nội
Giá sản phẩm tại chân công trình ở Vĩnh Yên

a Bột bả
Bột bả chống thấm ngoại thất cao cấp (BB-N) đ/kg 8,318
Bột bả nội thất cao cấp (BB-T) đ/kg 6,091

b Sơn nội thất cao cấp
Sơn mịn nội thất (D180) đ/kg 28,364
Sơn mịn nội thất cao cấp (D380) đ/kg 46,400
Sơn siêu trắng nội thất cao cấp (ST) đ/kg 48,564
Sơn lót kiềm nội thất cao cấp (D580) đ/kg 49,909
Sơn bóng nội thất cao cấp (D780) đ/kg 115,606
Sơn bán bóng nội thất cao cấp (D980) đ/kg 82,500

c Sơn ngoại thất cao cấp
Sơn lót kiềm ngoại thất cao cấp (D880) đ/kg 58,600
Sơn mịn ngoại thất cao cấp (D280) đ/kg 67,818
Sơn bóng ngoại thất cao cấp (D480) đ/kg 126,970
Sơn chống nóng ngoại thất (SAPIA) đ/kg 148,333
Sơn chống thấm trộn xi măng tỷ lệ 1:1 (CT- 12A) đ/kg 83,930
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Keo bóng nội ngoại  - thất cao cấp (CLEAR) đ/kg 81,667
Sơn bóng màu kim loại (D480) đ/kg 186,000

9.2

Sơn nội, ngoại thất cao cấp IPAINT, SUKI. Công ty 
TNHH sản xuất và thương mại Tân Á. ĐC: Số 4 
Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội

a Sơn lót nội, ngoại thất IPAINT
Sơn lót nội thất chống kiềm IPAINT (IL6) đ/kg 67,172
Sơn lót ngoại thất chống kiềm IPAINT (EL9) đ/kg 87,121

b Sơn phủ nội thất IPAINT
Sơn nội thất láng mịn (I4) đ/kg 51,515
Sơn nội thất cao cấp bóng IPAINT (I7) đ/kg 100,253
Sơn nội thất cao cấp 7 in 1 IPAINT (I1) đ/kg 113,131
Sơn siêu trắng nội thất cao cấp IPAINT (IST) đ/kg 56,566

c Sơn phủ ngoại thất IPAINT
Sơn ngoại thất cao cấp bóng mờ (E6) đ/kg 96,465
Sơn ngoại thất cao cấp bóng (E1) đ/kg 120,202
Sơn ngoại thất hiệu quả (E4) đ/kg 58,081
Sơn ngoại thất chống thấm (ECT) đ/kg 85,859

d Hệ sơn lót và sơn phủ nội thất SUKI
Sơn nội thất SUKI (SL) đ/kg 33,333
Sơn phủ nội thất cao cấp SUKI (S) đ/kg 34,848

e Sản phẩm bột bả
Bột bả nội thất (IP) đ/kg 7,955
Bột bả ngoại thất (EP) đ/kg 8,636

10
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN 
Á . ĐC: Số 4 Bích Câu - Đống Đa - Hà Nội 
Giá sản phẩm tại chân công trình ở Vĩnh Yên

a BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP TANA - TITAN
BT 15-Ti (2500w) cái 1,954,545
BT 20-Ti (2500w) cái 2,045,455
BT 30-Ti (2500w) cái 2,181,818

b BỒN CHỨA NƯỚC INOX TÂN Á
TA 1000D- Đường kính 960mm cái 3,100,000
TA 1200D- Đường kính 980mm cái 3,470,000
TA 1500D- Đường kính 1200mm cái 4,700,000
TA 2000D- Đường kính 1200mm cái 6,280,000
TA 2500D- Đường kính 1380mm cái 7,920,000
TA 3000D- Đường kính 1380mm cái 9,180,000
TA 3500D- Đường kính 1380mm cái 10,450,000
TA 4000D- Đường kính 1380mm cái 11,720,000
TA 5000D- Đường kính 1420mm cái 14,500,000

c BỒN CHỨA NƯỚC INOX ROSSI
RS 1000D- Đường kính 960mm cái 3,100,000



gia
xa

yd
un

g.v
n

RS 1200D- Đường kính 980mm cái 3,470,000
RS 1500D- Đường kính 1200mm cái 4,700,000
RS 2000D- Đường kính 1200mm cái 6,280,000
RS 2500D- Đường kính 1380mm cái 7,920,000
RS 3000D- Đường kính 1380mm cái 9,180,000
RS 3500D- Đường kính 1380mm cái 10,450,000
RS 4000D- Đường kính 1380mm cái 11,720,000
RS 5000D- Đường kính 1420mm cái 14,500,000

d CHẬU RỬA INOX TÂN Á, ROSSI
Chậu 2 hố - 1 bàn, KT(1000x460x180) cái 736,364
Chậu 2 hố - 1 bàn, KT (1050x450x180) cái 836,364
Chậu 2 hố - 1 hố phụ, KT(980x500x180) cái 890,909
Chậu 2 hố - không bàn, KT(800x470x180) cái 718,182
Chậu 2 hố - không bàn, KT(710x460x180) cái 654,545
Chậu 2 hố - 1 hố phụ, 1 bàn, KT(1000x504x180) cái 763,636
Chậu 1 hố - 1 bàn, KT(700x400x180) cái 436,364
Chậu 1 hố - 1 bàn, KT(800x440x180) cái 509,091
Chậu 1 hố - 1 bàn, KT(800x420x180) cái 500,000
Chậu 1 hố - 1 bàn, KT(800x470x180) cái 500,000
Chậu 1 hố - không bàn, KT(450x365x180) cái 300,000
Chậu 2 hố - 1 hố phụ, cài dao, KT(700x370x180) cái 1,136,364
Chậu 2 hố - 1 bàn, KT (980x420x180) cái 981,818
Chậu 2 hố - cài dao, KT(700x420x180) cái 954,545
Chậu 2 hố - không bàn, KT(610x370x180) cái 863,636
Chậu 2 hố - không bàn, KT(710x370x180) cái 890,909
Chậu 1 hố - 1 bàn, KT(700x370x180) cái 627,273

e SEN VÒI ROSSI
Mẫu 1
Sen R801S cái 1,305,455
Vòi 2 chân R801V2 cái 1,305,455
Vòi 1 chân R801V1 cái 1,222,727
Vòi chậu R801C1 cái 1,190,909
Vòi tường R801C2 cái 1,305,455
Mẫu 2
Sen R802S cái 1,396,364
Vòi 2 chân R802V2 cái 1,396,364
Vòi 1 chân R802V1 cái 1,347,273
Vòi chậu R821C1 cái 1,231,818
Vòi tường R802C2 cái 1,305,455
Mẫu 3
Sen R803S cái 1,487,273
Vòi 2 chân R803V2 cái 1,487,273
Vòi 1 chân R803V1 cái 1,430,000
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Vòi chậu R803C1 cái 1,289,091
Vòi tường R803C2 cái 1,305,455
Mẫu 4
Sen R804S cái 1,305,455
Sen R804V2 cái 1,305,455
Vòi 2 chân R804V1 cái 1,222,727

11 VÁN KHUÔN, CÂY CHỐNG
Ván khuôn gỗ tạp dày 20 đ/m3 1,417,827
Ván khuôn gỗ tạp dày 25 đ/m3 1,772,372
Cây chống đ/m 4,000

12
NHỰA ĐƯỜNG -Công ty TNHH Nhựa đường 
PETROLIMEX. 
Nhựa đường đặc nóng 60/70 kg 15,660
Nhựa đường phuy 60/70 kg 17,045

13  Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam
Carboncor asphalt kg 3,120

14

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT 
TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU CHI NHÁNH 
MIỀN BẮC

14 MƯƠNG TƯỚI TIÊU NỘI ĐỒNG
Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn 
KT 300x400x1000 mm đ/md 542,727
Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn 
KT 400x500x1000 mm đ/md 638,182
Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn 
KT 500x500x1000 mm đ/md 678,182
Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn 
KT 700x900x2000 mm đ/md 895,455
Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn 
KT 900x1100x2000 mm đ/md 1,084,545

14 CỐNG TRÒN
Cống tròn BTCT 400 (H10) md 390,000
Cống tròn BTCT 600 (H10) md 590,000
Cống tròn BTCT 800 (H10) md 954,545
Cống tròn BTCT 1000 (H10) md 1,369,091
Cống tròn BTCT 1200(H10) md 2,340,000
Cống tròn BTCT 1500(H10) md 3,285,455
Cống tròn BTCT 400 (H30) md 430,000
Cống tròn BTCT 600 (H30) md 630,909
Cống tròn BTCT 800 (H30) md 990,000
Cống tròn BTCT 1000 (H30) md 1,500,000
Cống tròn BTCT 1200(H30) md 2,470,000
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Cống tròn BTCT 1500(H30) md 3,671,818
14 MƯƠNG HỘP

Mương BTCT đúc sẵn B500 (Mương H10) đ/m 930,909
Mương BTCT đúc sẵn B600 (Mương H10) đ/m 1,564,545
Mương BTCT đúc sẵn B800 (Mương H10) đ/m 1,921,818
Mương BTCT đúc sẵn B1000 (Mương H10) đ/m 2,473,636
Mương BTCT đúc sẵn B1200 (Mương H10) đ/m 2,950,909
Mương BTCT đúc sẵn B500 (Mương H30) đ/m 1,650,909
Mương BTCT đúc sẵn B600(Mương H30) đ/m 2,360,000
Mương BTCT đúc sẵn B800(Mương H30) đ/m 2,766,364
Mương BTCT đúc sẵn B1000(Mương H30) đ/m 3,154,545
Mương BTCT đúc sẵn B1200(Mương H30) đ/m 3,616,364

14 GỐI CỐNG
Gối cống 400 KT 520x200x250 cái 100,909
Gối cống 600 KT 700x220x250 cái 147,273
Gối cống 800 KT 840x240x250 cái 177,273
Gối cống 1000 KT 990x280x250 cái 259,091
Gối cống 1200 KT 1180x300x250 cái 379,091
Gối cống 1500 KT 1340x350x250 cái 459,091

15 HÀO KỸ THUẬT
Hào kỹ thuật 2 ngăn vỉa hè (H10) m 1,313,636
Hào kỹ thuật 3 ngăn vỉa hè (H10) m 1,730,909
Hào kỹ thuật 4 ngăn vỉa hè(H10) m 2,133,636
Hào kỹ thuật 2 ngăn băng đường(H30) m 1,944,545
Hào kỹ thuật 3 ngăn băng đường(H30) m 2,543,636
Hào kỹ thuật 4 ngăn băng đường(H30) m 3,073,636

15 CỐNG HỘP
Cống hộp 0,5x0,6 m m 1,190,909
Cống hộp 0,6x0,6 m m 1,299,091
Cống hộp 1x1 m m 3,371,818
Cống hộp 1,2x1,2 m m 4,138,182
Cống hộp 1,6x1,6 m m 7,056,364
Cống hộp 1,6x2 m m 8,570,909
Cống hộp 2x2 m m 9,525,455

15 HỐ GA NGĂN MÙI 
Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới 
F1 - Vỉa hè đ/bộ 9,810,000
Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới 
F1 - Lòng đường đ/bộ 9,865,455
Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới 
F2 - Vỉa hè đ/bộ 10,454,545
Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới 
F2 - Lòng đường đ/bộ 10,510,000



gia
xa

yd
un

g.v
n

Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới 
F3 - Vỉa hè đ/bộ 10,499,091
Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới 
F3 - Lòng đường đ/bộ 10,574,545

15 BỂ PHỐT KIỂU MỚI
Bể phốt loại 2A (KT115x110x113)cm đ/Bộ 5,628,636
Bể phốt loại 2B (KT135x110x113)cm đ/Bộ 6,038,545
Bể phốt loại 2C (KT155x110x113)cm đ/Bộ 6,533,727
Bể phốt loại 2D (KT175x110x113)cm đ/Bộ 6,930,364
Bể phốt loại 2F (KT185x120x113)cm đ/Bộ 7,513,545
Bể phốt loại 3A (KT185x110x113)cm đ/Bộ 9,126,000
Bể phốt loại 3B (KT205x110x113)cm đ/Bộ 10,456,091
Bể phốt loại 3C (KT225x110x113)cm đ/Bộ 11,995,818
Hố kiểm tra 60x50x90 đ/Bộ 1,535,727

15 HỐ GA LIỀN CỐNG +TẤM ĐAN 
Hố ga BTCT đúc sẵn liền cống D300 KT 800x800x800 đ/bộ 3,980,909
Hố ga BTCT đúc sẵn liền cống D400 KT đ/bộ 5,006,364
Hố ga BTCT đúc sẵn liền cống D600 KT 
1000x1000x1200 đ/bộ 6,367,273
Hố ga BTCT đúc sẵn liền cống D800 KT 
1200x1200x1400 đbộ 10,118,182
Hố ga BTCT đúc sẵn liền cống D1000 KT 
1400x1400x1600 đ/bộ 13,710,909
Hố ga BTCT đúc sẵn liền cống D1200 KT 
1600x1600x1800 đ/bộ 17,036,364
Hố ga BTCT đúc sẵn liền cống D1500 KT 
1800x1800x2100 đ/bộ 22,313,636

14,10KIM TĨNH  3 LỚP
Mộ BTCT thành mỏng đúc sẵn một ngăn đ/bộ 3,581,818
Mộ BTCT thành mỏng đúc sẵn hai ngăn đ/bộ 6,068,182

14,11BỂ NƯỚC SẠCH
Bể nước sạch 2F KT 1850x1200x1200 đ/bộ 6,702,091
Bể nước sạch 2G KT 2540x1240x1280 đ/bộ 11,634,091

14,12
TẤM BTCT THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN ĐƯỜNG 
NÔNG THÔN
Tấm BTCT thành mỏng đúc sẵn đường nông thôn (mặt 
đường rộng 4m) đ/md 1,333,636

14,13BỒN RÁC XANH
Bồn rác xanh BTCT thành mỏng đúc sẵn đ/bộ 902,727

15  HTX Vật liệu xây dựng Tuổi trẻ- Khai quang Vĩnh Yên
15 GẠCH LÁT

Gạch Blốc ép đỏ (sần, dày 600) m2 69,000
Gạch Blốc ép vàng (sần, dày 600) m2 73,000
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Gạch Blốc ép xanh (sần, dày 600) m2 73,000
Gạch vuông bóng (300x300x50)-11 viên/m2 m2 88,000
Gạch vuông bóng (250x250x45)-16 viên/m2 m2 83,000
Gạch sao bóng (250x250x45)-24 viên/m2 m2 83,000
Gạch Zích Zắc bóng (dày 550)-40 viên/m2 m2 92,000
Gạch lục lăng bóng(dày 450)-17 viên/m2 m2 85,000
Gạch TERARO đen (300x300x33)-11 viên/m2 m2 73,000
Gạch TERARO đỏ (300x300x33)-11 viên/m2 m2 81,000
Gạch TERARO vàng (300x300x33)-11 viên/m2 m2 85,000
Gạch TERARO đen (400x400x33)-6,25 viên/m2 m2 73,000
Gạch TERARO đỏ (400x400x33)-6,25 viên/m2 m2 81,000
Gạch TERARO vàng (400x400x33)-6,25 viên/m2 m2 85,000
Gạch TERARO (300x300x50)-11 viên/m2 m2 80,000
Gạch TERARO (300x300x30)-11 viên/m2 m2 73,000
Gạch TERARO (400x400x45)-6,25 viên/m2 m2 80,000
Gạch xây (60x90x120) viên 1,000
Gạch xây (120x170x390) viên 4,500

15  CỐNG
Cống F300 dài 2m m 202,000
Cống F400 dài 2m m 259,000
Cống F500 dài 2m m 390,000
Cống F600 dài 2m m 400,000
Cống F758 dài 2m m 650,000
Cống F800 dài 2m m 710,000
Cống F1000 dài 2m m 1,050,000
Cống F1250 dài 1m m 1,450,000

15 ỐNG CỐNG TRÒN
Cống F150M (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
150x900x25) cái 32,000
Cống F200M (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
200x1000x35) m 52,000
Cống F300M (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
300x1000x40) m 75,000
Cống F300MFe (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
300x1000x40) ; Fe F6+F4 m 123,000
Cống F400M (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
400x1000x50) m 130,000
Cống F400MFe (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
400x1000x50);  F F6+F4 m 172,000
Cống F500 (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
500x1000x60) m 220,000
Cống F500M (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
500x1000x60) m 233,000
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Cống F500Fe (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
500x1000x60); Fe f6 m 284,000
Cống F500MFe (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
500x1000x60); Fe F6 m 313,000
Cống F600 (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
600x1000x60) m 228,000
Cống F600M (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
600x1000x60) m 247,000
Cống F600Fe (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
600x1000x60); Fe F6 m 319,000
Cống F600MFe (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
600x1000x60); Fe F6 m 340,000
Cống F750 1Fe (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
750x1000x75); Fe F6 m 530,000
Cống F750 2Fe (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
750x1000x80); Fe F6 m 639,000
Cống F800M 1Fe (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
800x1000x80); Fe F8+ F6 m 639,000
Cống F800M 2Fe (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
800x1000x80); Fe F8+ F6 m 788,000
Cống F1000 1Fe (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
1000x1000x100); Fe F8+F6 m 837,000
Cống F1000M 2Fe (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
1000x1000x100); Fe F8+F6 m 1,026,000
Cống F1250 (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
1250x1000x120); Fe F10+F6 m 1,450,000
Cống F1500 (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
1500x1000x140); Fe F10+F6 m 2,000,000
Cống F1500 (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
1500x1000x140); Fe F8+F6 m 1,900,000
Cống F2000  (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
2000x1000x150); Fe F12+F8 m 4,000,000
Bi giếng 70  (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
700x450x60); không Fe Cái 99,000
Cột điện H6m  (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
6000x220x200); Fe F10+F6 Cái 713,000
Cột điện H6,5m  (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
6500x210x260); Fe F12+F6 Cái 856,000
Cột điện H7,5m  (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
6500x210x310); Fe F14+F6 Cái 1,414,000
Cột điện H8,5m  (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
8500x260x340); Fe F16+F6 Cái 1,360,000



gia
xa

yd
un

g.v
n

Vỉa vuông (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
18x1000x22); không Fe m 52,000
Vỉa vuông (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
18x1000x30); không Fe m 55,000
Vỉa vát (Đường kính-chiều dài-độ dày: 23x1000x26); 
không Fe m 52,000
Vỉa vát (Đường kính-chiều dài-độ dày: 25x1000x30); 
không Fe m 55,000
Vỉa ếch; không Fe m 73,000
Giả phân cách (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
1000x530x180); không Fe m 130,000
Giả phân cách (Đường kính-chiều dài-độ dày: 
1000x380x180); không Fe m 99,000
Đế 300; không Fe Cái 47,000
Đế 400 ; không Fe Cái 51,000
Đế 600 ; Fe F8+F6 Cái 99,000
Đế 800 ; Fe F8+F6 Cái 142,000
Đế 1000 ; Fe F8+F6 Cái 240,000
Đế 1250 ; Fe F10+F8 Cái 315,000
Đế 1500 ; Fe F10+F8 Cái 408,000

16
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM 
CADIVI

16 DÂY DIỆN DÂN DỤNG

1
Dây điện đơn cứng lõi đồng bọc nhựa PVC:VC-
450/750 V(TCVN 6610-3:2000)
VC-1,5(F1,38)-450/750V m 4,060
VC-2,5(F1,77)-450/750V m 6,540
VC - 4(F2,24)- 450/750V m 10,240
VC - 6(F2,74)- 450/750V m 15,080
VC-10(F3,56)- 450/750V m 25,300

2
Dây điện đơn cứng lõi đồng bọc nhựa PVC:VC-
0,6/1KV(TCVN 10A:2009&10B:2011/CA)
VC - 1,0 (F1,17) - 0,6/1KV m 3,040
VC - 2,0 (F1,6) - 0,6/1KV m 5,420
VC - 3,0 (F2,0) - 0,6/1KV m 8,220
VC - 1,0 (F3,0) - 0,6/1KV m 18,190

3 Dây điện đơn cứng lõi nhôm bọc nhựa PVC
VA - 7,0 (F3,0) - 0,6/1KV m 2,560

4 Dây diện bọc nhựa PVC (VCm) 450/750
VCm-1,5-(1x30/0,25)-450/750V m 4,260
VCm-2,5-(1x50/0,25)-450/750V m 3,960
VCm-4-(1x56/0,3)-450/750V m 10,830
VCm-6-(7x12/0,3)-450/750V 16,220
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5 Dây diện bọc nhựa PVC (VCmo) 300/500V
VCmo-2x0,75-(2x24/0,2)-300/500V m 5,670
VCmo-2x1-(2x32/0,2)-300/500V m 7,080
VCmo-2x1,5-(2x30/0,25)-300/500V m 9,980
VCmo-2x2,5-(2x50/0,25)-300/500V m 15,780

6 Dây diện bọc nhựa PVC (VCmd-0,61/1KV)
VCmd-2x0,5-(2x16/0,2)-0,6/1KV m 3,280
VCmd-2x0,75-(2x24/0,2)-0,6/1KV m 4,650
VCmd-2x1-(2x32/0,2)-0,6/1KV m 6,010
VCmd-2x1,5-(2x30/0,25)-0,6/1KV m 8,480
VCmd-2x2,5-(2x50/0,25)-0,6/1KV m 13,820

7 Dây diện bọc nhựa PVC (VCm0-0,61/1KV)
VCmo-2x4-(2x50/0,32)-0,6/1KV m 23,900
VCmo-2x6-(2x7x12/0,3)-0,6/1KV m 35,200


